
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 19, Ngõ 105 Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

21/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH TRƯƠNG

0109938108

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641(Chính)

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.

4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

10. Lập trình máy vi tính 6201

11. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

12. Quảng cáo 7310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ KHÁNH TRƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH TRUONG TRADE AND SERVICE 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0948642096
Email: khanhtruongcompany@gmail.c

om       

Fax:
Website:
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200.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 20.000

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, 
giầy, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa 
thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác

7410

14. Sản xuất sợi 1311

15. Sản xuất vải dệt thoi 1312

16. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

17. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

18. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

19. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

20. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

21. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

22. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

23. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

24. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

25. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

26. Sản xuất giày, dép 1520

27. In ấn 1811

28. Dịch vụ liên quan đến in 1812

29. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

30. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

31. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

32. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LƯƠNG THỊ 
ÁNH

Thôn Làng Trung, 
Xã Trì Quang, 
Huyện Bảo 
Thắng, Tỉnh Lào 
Cai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.000 10.000.000 5,000

0101970036
75

2 NGUYỄN 
QUỲNH 
TRANG          

Toà S106 – 
Vinhome Smart 
City, Phường Tây 
Mỗ, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.000 90.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.000 90.000.000 45,000

0241950042
54
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3 NGUYỄN 
DUY KHÁNH   
    

Toà S106 – 
Vinhome Smart 
City, Phường Tây 
Mỗ, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 50,000

0080960088
08

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       008096008808
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Nại Châu, Xã Chu Phan, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Toà S106 – Vinhome Smart City, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN DUY KHÁNH       Nam

15/06/1996 Kinh Việt Nam

27/09/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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